
  
  

KIỂM TRA 1

  Thời gian: 10 phút   |   Số câu: 10

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. Câu 1. Thông tin là gì?
A. Tập hợp các số liệu thô, chưa qua xử lý B. Sự hiểu biết của con người về sự vật, sự việc

hoặc hiện tượng
C. Tín hiệu truyền đi từ máy tính D. Kết quả của quá trình tính toán

  
2. Câu 2. Dữ liệu được định nghĩa như thế nào?
A. Là kết quả xử lý của thông tin B. Là tập hợp các phần mềm trong máy tính
C. Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ
số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự

D. Là thông tin có sẵn trong bộ nhớ máy tính

  
3. Câu 3. Quá trình xử lý thông tin trên máy tính gồm mấy giai đoạn?
A. 2 B. 3
C. 4 D. 5

  
4. Câu 4. Giai đoạn nào trong xử lý thông tin dùng thiết bị nhập?
A. Tiếp nhận thông tin B. Xử lý thông tin
C. Xuất thông tin D. Lưu trữ thông tin

  
5. Câu 5. Bộ phận nào được xem là “bộ não” của máy tính?
A. RAM B. CPU
C. Ổ cứng D. Mainboard



  
6. Câu 6. Trong CPU, khối nào có chức năng biên dịch lệnh và điều khiển xử lý?
A. ALU B. Registers
C. CU (Control Unit) D. Cache

  
7. Câu 7. Trong CPU, bộ phận nào thực hiện tính toán và xử lý logic?
A. CU B. ALU
C. Registers D. Cache

  
8. Câu 8. Thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập?
A. Máy in B. Màn hình
C. Chuột D. Loa

  
9. Câu 9. Thiết bị nào sau đây là thiết bị xuất?
A. Microphone B. Webcam
C. Máy chiếu D. Bàn phím

  
10. Câu 10. Thiết bị nào không phải là thiết bị nhập?
A. Bàn phím B. Máy quét ảnh
C. Tai nghe D. Microphone
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